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TUẦN 1
	1.Hoạt động học
	Thứ 2 
2/12/2024
	Thứ 3 
3/12/2024
	Thứ 4 
4/12/2024
	 Thứ 5 
5/12/2024
	 Thứ 6 6/12/2024
	Thứ 7 7/12/2024

	
	
	PTTC
*VĐCB: Đi có mang vật trên tay
	PTNT
Bé gọi tên bà
	PTCXTM
Di màu mũ tặng bà
	PTNN
KTCTN: Cả nhà ăn dưa hấu
	PTNT
Nhận biết phân biệt màu xanh màu đỏ
	PTCXTM
VĐ: Cháu yêu bà

	
	2.Hoạt động ngoài trời
	Thứ 2 
2/12/2024
	Thứ 3 
3/12/2024
	Thứ 4 
4/12/2024
	 Thứ 5 
5/12/2024
	 Thứ 6 6/12/2024
	Thứ 7 7/12/2024

	
	
	- QS: trò chuyện về bà của bé
- TCV Đ: Cài cởi cúc áo
- Chơi tự do khu vực số 6
	- Q/s Trò chuyện cho các đồ vật như hột hạt, đất nặn, xúc xắc…vào trong miệng của mình và của bạn.
- TCVĐ: Xếp nhà
- Chơi tự do vực số 1.
	- Q/S trẻ  uống nước, lấy cốc đúng ký hiệu
- TCVĐ: Xâu vòng tặng bà,
Chơi tự do vực số 2 
	- Thực hành mô phỏng một số công việc của bà.
 - TCVĐ: Cuộn nen giúp bà
- Chơi tự do vực số 3
	Q/s một số hành động nguy hiểm khi ở nhà : nghịch dao, kéo, ổ điện…
- TCV Đ: Cài cởi cúc áo
 - Chơi tự do vực số 4.
	- Q/s Q/s trẻ một số vật dụng nguy hiểm trong giờ ăn của trẻ.
- TCVĐ: Xếp nhà
Chơi tự do vực số 5

	
	3.Hoạt động chiều
	Thứ 2 
2/12/2024
	Thứ 3 
3/12/2024
	Thứ 4 
4/12/2024
	 Thứ 5 
5/12/2024
	 Thứ 6 6/12/2024
	Thứ 7 7/12/2024

	
	
	Trò chuyện xem video về công việc, tình cảm của bà.
*Vệ sinh- Trả trẻ
	Xem video đi vs đúng cách
*Vệ sinh- Trả trẻ

	Trò chuyện bày tỏ nhu cầu của bản thân với bà.
*Vệ sinh- Trả trẻ
	Hướng dẫn, xem video trẻ xúc miệng nước muối.
*Vệ sinh- Trả trẻ
	Trò chuyện về tên, công việc của bà.
*Vệ sinh- Trả trẻ
	Quan sát trẻ khi cô kể chuyện: Cháu ngoan
*Vệ sinh- Trả trẻ


	


TUẦN 2
	1.Hoạt động học
	Thứ 2 
9/12/2024
	Thứ 3 
10/12/2024
	Thứ 4 
11/12/2024
	 Thứ 5 
12/12/2024
	 Thứ 6 13/12/2024
	Thứ 7 14/12/2024

	
	
	PTTC
VĐCB: Đi trong đường hẹp có mang vật trên tay
	PTNT
Bé gọi tên chị
	PTNN
DTĐTT: Dỗ em
	PTTCKNXH
Di màu cái áo tặng c
	PTNT
Nhận biết phân biệt màu xanh-màu vàng
	PTTCKNXH
DH: Nhà của tôi

	
	2.Hoạt động ngoài trời
	Thứ 2 
11/11/2024
	Thứ 3 
12/11/2024
	Thứ 4 
13/11/2024
	 Thứ 5 
14/11/2024
	 Thứ 6 15/11/2024
	Thứ 7 16/11/2024

	
	
	- QS Mô phỏng một số công việc của chị.
 - TCVĐ: Cài cởi cúc áo
 - Chơi tự do khu vực số 6.
	- QS: Q/s trẻ một số vật dụng nguy hiểm trong giờ ăn của trẻ: thìa, muôi TCVĐ: Xếp nhà
 - Chơi tự do khu vực số 1.
	- Q/s Thực hành một số công việc của chị
-TCVĐ: Xâu vòng tặng chị
- Chơi tự do khu vực số 2
	-  Q/s một số vật dụng nguy hiểm ở nhà:dao, kéo, ổ điện…
- TCVĐ:cuộn len giúp bà
- Chơi tự do khu vực số 3
	Q/s Trò chuyện một số hành động nguy hiểm như trèo khi ở nhà.leo lên bàn, ghế. lan can. 
- TCVĐ: Cài cởi cúc áo
 - Chơi tự do khu vực số 4

	- Q/s trò chuyện một số đồ dùng có thể gây nguy hiểm: hột hạt, đất nặn nhét vào mũi
- TCV Đ: Xâu vòng tặng chị, - Chơi tự do khu vực số 5

	
	3.Hoạt động chiều
	Thứ 2 
11/11/2024
	Thứ 3 
12/11/2024
	Thứ 4 
13/11/2024
	 Thứ 5 
14/11/2024
	 Thứ 6 15/11/2024
	Thứ 7 16/11/2024

	
	
	Trò chuyện xem video về công việc, tình cảm chị.
	Trẻ thực hành trải nghiệm xếp gối,lấy và cất gối.
	Trò chuyện bày tỏ nhu cầu của bản thân với chị 
	Xem video đi vs đúng cách.

	Trò chuyện về tên, công việc của chị ,trẻ phát âm được rõ tiếng 
	Hướng dẫn, xem video trẻ xúc miệng nước muối.

	


TUẦN 3
	1.Hoạt động học
	Thứ 2 
16/12/2024
	Thứ 3 
17/12/2024
	Thứ 4 
18/12/2024
	 Thứ 5 
19/12/2024
	 Thứ 6 20/12/2024
	Thứ 7 21/12/2024

	
	
	PTTC
VĐT: Xâu vòng tặng mẹ
	PTNT
Bé gọi tên mẹ
	PTNN
DTĐTT: Mẹ yêu
	PTTCKNXH
Di màu mẹ của bé
	PTNT
Ôn nhận biết màu xanh -màu vàng
	PTTCKNXH
DH: Biết vang lời mẹ dạy

	
	2.Hoạt động ngoài trời
	Thứ 2 
16/12/2024
	Thứ 3 
17/12/2024
	Thứ 4 
18/12/2024
	 Thứ 5 
19/12/2024
	 Thứ 6 20/12/2024
	Thứ 7 21/12/2024

	
	
	Ngày
 18/11/2024
- Q/trò chuyện về mẹ của bé 
- TCVĐ: Cài cởi cúc áo
- Chơi tự do khu vực số 6.
	Ngày
 19/11/2024
- QS: Mô phỏng một số công việc của mẹ
.- TCV Đ: Xếp nhà
-Chơi tự do khu vực số 1.
	Ngày
 20/11/2024
- Q/s trẻ một số vật dụng nguy hiểm trog giờ ăn của trẻ 
- TCVĐ: Xâu vòng tặng mẹ
Chơi tự do khu vực số 2.
	Ngày
 21/11/2024
- Q /s Trò chuyện khi cho các đồ vật :hột hạt, đất nặn,vào trong miệng của mình và của bạn
- TCVĐ: cuộn nen giúp bà
- Chơi tự do khu vực số 3
	Ngày 
22/11/2024
- Q/S: một số hành động nguy hiểm hàng ngày ở nhà:dao, kéo, ổ điện…
- TCV Đ: Cài cởi cúc áo
- Chơi tự do khu vực số 4
	Ngày 23/11/2024
- Q/S trẻ  uống nước, lấy cốc
TCVĐ: Xâu vòng tặng mẹ
- Chơi tự do khu vực số 5

	
	3.Hoạt động chiều
	Thứ 2 
16/12/2024
	Thứ 3 
17/12/2024
	Thứ 4 
18/12/2024
	 Thứ 5 
19/12/2024
	 Thứ 6 20/12/2024
	Thứ 7 21/12/2024

	
	
	Trò chuyện bày tỏ nhu cầu của bản thân với mẹ của bé
*Vệ sinh- Trả trẻ
	Trò chuyện xem video về công việc, tình cảm của Mẹ.
*Vệ sinh- Trả trẻ
	Trẻ thực hành trải nghiệm xếp gối,lấy và cất gối.
*Vệ sinh- Trả trẻ
	Hướng dẫn, xem video trẻ xúc miệng nước muối.
*Vệ sinh- Trả trẻ

	Trò chuyện về tên, công việc của mẹ của bé, trẻ phát âm được rõ tiếng
*Vệ sinh- Trả trẻ
	- Xem video đi vs đúng cách..
*Vệ sinh- Trả trẻ

	


TUẦN 4
	1.Hoạt động học
	Thứ 2 
23/12/2024
	Thứ 3 
24/12/2024
	Thứ 4 
25/12/2024
	 Thứ 5 
26/12/2024
	 Thứ 6 27/12/2024
	Thứ 7 28/12/2024

	
	
	PTTC
VĐT: Nhặt các con vật
	PTNT
Nhận biết tập nói con mèo
	PTNN
DTĐTT: Con mèo
	PTTCKNXH
Di màu con mèo(M)
	PTNT
Nhận biết to nhỏ
	PTTCKNXH
DH: Rửa mặt như mèo

	
	2.Hoạt động ngoài trời
	Thứ 2 
23/12/2024
	Thứ 3 
24/12/2024
	Thứ 4 
25/12/2024
	 Thứ 5 
26/12/2024
	 Thứ 6 27/12/2024
	Thứ 7 28/12/2024

	
	
	- Quan sát con mèo.
 - TCVĐ Trò chơi ơ ò ơ ẹ
 - Chơi tự do.
	- QS Cho trẻ nghe tiếng kêu, đoán tên con mèo. 
-TCVĐ: Nghe tiếng kêu đoán tên con vật
- Chơi tự do.
	- Q/s, trò chuyện về một số trò chơi ở ngoài sân
 - TCV Đ: Tiếng kêu ở đâu
- Chơi tự do
	-  Q/ Cho trẻ nghe tiếng kêu đoán tên con vật.
- TCVĐ Trò chơi ơ ò ơ ẹ
- Chơi tự do
	Q/s trò chuyện về dáng đi của con mèo 

- TCVĐ: Bắt chiếc dáng đi của con voi
 - Chơi tự do

	- Quan sát con mèo. 
- TCV Đ: Bắt chiếc tiếng kêu của con voi
- Chơi tự do

	
	3.Hoạt động chiều
	Thứ 2 
23/12/2024
	Thứ 3 
24/12/2024
	Thứ 4 
25/12/2024
	 Thứ 5 
26/12/2024
	 Thứ 6 27/12/2024
	Thứ 7 28/12/2024

	
	
	Trò chuyện với trẻ về con mèo, môi trường sống, thức ăn, hoạt động của chúng.
	Trò chuyện và quan sát trẻ cất đồ chơi khi chơi xong vào rổ
	Xem vi deo một số bộ phận con vật có dạng hình tròn: Tai mèo..
	Trò chuyện, xem video với trẻ về việc chơi với con mèo đúng cách không đúng cách.
	Xem vdeo về hành động săn bắt con mèo
	Trò chuyện về con mèo




